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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng năm học 2020-2021

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS  CỔ THÀNH

    
Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;
  Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Thông tư 08/2017/TTBNV ngày 28/10/2017 của Bộ nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị đinh 91/2017/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư số 22/2018/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT hướng dẫn công tác Thi đua - Khen thưởng ngành GD&ĐT;
Căn cứ Kế hoạch số 701/TĐKT ngày 20 tháng 6 năm 2019 của UBND thành phố Chí Linh về việc ban hành Quy định về công tác Thi đua- Khen thưởng trên địa bàn thành phố Chí Linh;

Căn cứ vào công văn số 413/PGD&ĐT ngày  29/09/2020 của Phòng giáo dục thành phố Chí Linh về việc hướng dẫn công tác Thi đua- Khen thưởng năm 2020-2021;

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động năm học 2020-2021;
 Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng trường THCS Cổ Thành,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế về Công tác Thi đua Khen thưởng năm học 2020-2021; 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các Quy định trước đây đều bãi bỏ;
Điều 3. Ban giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường có trách nhiệm thi hành quyết định này.

	Nơi nhận:
- Liên đoàn LĐ thành phố ( để b/c)
- HĐTĐKT,CB,GV,NV ( để t/h);
- Lưu: VT.
	        HIỆU TRƯỞNG


 
  
           Nguyễn Văn Oánh


QUY CHẾ
THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM HOC: 2020-2021
 (Ban hành kèm theo Quyết định số:  107 /QĐ-THCS ngày 12 tháng 10  năm 2020
của Hiệu trưởng trường THCS Cổ Thành)
 CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1: Các căn cứ: 

Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;
 Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Thông tư 08/2017/TTBNV ngày 28/10/2017 của Bộ nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị đinh 91/2017/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư số 22/2018/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT hướng dẫn công tác Thi đua - Khen thưởng ngành GD&ĐT;

Căn cứ Kế hoạch số 701/TĐKT ngày 20 tháng 6 năm 2019 của UBND thành phố Chí Linh về việc ban hành Quy định về công tác Thi đua- Khen thưởng trên địa bàn thành phố Chí Linh;

Căn cứ vào công văn số 413/PGD&ĐT ngày  29/09/2020 của Phòng giáo dục thành phố Chí Linh về việc hướng dẫn công tác Thi đua- Khen thưởng năm 2020-2021;

Ý kiến thống nhất của tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên trường THCS Cổ Thành tại Hội nghị cán bộ công chức người lao động năm học 2018-2019;

        Điều 2. Mục đích công tác TĐ-KT:

 Nhà trường tổ chức phong trào thi đua nhằm động viên khuyến khích các tập thể, cá nhân đem hết tài năng, năng lực của mình để cống hiến, xây dựng nhà trường ngày càng phát triển và lớn mạnh về mọi mặt. Khen thưởng là sự ghi nhận công lao, thành quả của cá nhân, tập thể đã đạt được. Qua đó tạo động lực mới trong phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị  nhà trường.

        Điều 3. Đối tượng khen thưởng:
Đối tượng được khen thưởng là: Các tập thể, cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh thuộc đơn vị trường có thành tích xuất sắc trong mọi hoạt động của nhà trường và có đóng góp công sức to lớn cho sự nghiệp phát triển giáo dục của địa phương.

Điều4. Nguyên tắc thi đua
       Nguyên tắc thi đua được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Luật Thi đua, Khen thưởng; Điều 3 của Nghị định số 42/2010/NĐ- CP của Chính phủ, cụ thể như sau:
          a) Tự nguyện, tự giác, công khai; đảm bảo tinh thần đoàn kết, hợp tác cùng phát triển;
          b) Việc xét tặng các danh hiệu thi đua phải căn cứ vào kết quả phong trào thi đua;
          c) Không bình xét thi đua các cá nhân, tập thể không đăng ký thi đua hoặc đăng ký thi đua không đúng thủ tục, thời hạn.
       Điều 5. Nguyên tắc khen thưởng
          Nguyên tắc khen thưởng được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 6 của Luật Thi đua, Khen thưởng; Điều 4 của Nghị định số 42/2010/NĐ- CP của Chính phủ cụ thể như sau:
       a) Chính xác, công khai, dân chủ, công bằng và kịp thời trên cơ sở đánh giá đúng hiệu quả công tác của các tập thể, cá nhân; hình thức khen thưởng phải đảm bảo tương đương với thành tích đạt được, không nhất thiết phải khen theo trình tự có hình thức khen thưởng mức thấp rồi mới được khen thưởng mức cao hơn; thành tích đạt được trong điều kiện khó khăn và có phạm vi ảnh hưởng lớn thì được xem xét, đề nghị khen thưởng với mức cao hơn; một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng;
          b) Kết hợp chặt chẽ động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất;
          c) Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ và cá nhân, đặc biệt quan tâm tới người lao động, người trực tiếp giảng dạy, người công tác tại các vùng khó khan.        

Điều 6. Quỹ khen thưởng
       1. Lập Quỹ Khen thưởng để khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong giảng dạy và các hoạt động khác của Trường THCS Cổ Thành trong năm học.
      2. Quỹ Khen thưởng được trích từ ngân sách hoặc nguồn tài trợ, hỗ trợ  của các cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài và các nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị.
CHƯƠNG II
DANH HIỆU THI ĐUA
VÀ TIÊU CHUẨN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN CÁC DANH HIỆU THI ĐUA
Điều 7. Các danh hiệu thi đua cá nhân
        Các danh hiệu thi đua đối với cá nhân được xét đề nghị công nhận thực hiện theo Luật Thi đua, Khen thưởng, đối chiếu thực tế nhà trường, gồm: “Chiến sĩ thi cấp tỉnh”,  “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Lao động tiên tiến”….
          Điều 8. Tiêu chuẩn xét đề nghị Danh hiệu “Lao động tiên tiến”
1. Tiêu chuẩn chung 
a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;
b) Chấp hành tốt nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị và chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có tinh thần khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ; đoàn kết, tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp; tích cực tham gia các phong trào thi đua;
c) Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;
d) Có đạo đức tốt, lối sống lành mạnh. Thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua. Không vi phạm Pháp lệnh dân số.
2. Tiêu chuẩn cụ thể đối với các đối tượng
a) Đối với giáo viên giảng dạy: Tích cực tham gia các phong trào thi đua; có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện nghiêm túc quy định về soạn bài, kiểm tra đánh giá học sinh, lên lớp, quản lý hồ sơ sổ sách; tổ chức quản lý tốt học sinh, quan tâm giáo dục học sinh cá biệt, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Đối chiếu với chỉ tiêu đăng kí đầu năm về: Chất lượng HS của môn dạy trên lớp đạt và vượt kế hoạch đề ra; Học sinh giỏi đạt chỉ tiêu đăng ký đầu năm; Đạt GVG cấp trường hoặc hội giảng đạt từ loại khá trở lên; Có SK đạt cấp trường, hoặc Áp dụng SK có hiệu quả vào giảng dạy nâng cao chất lượng; được đánh giá loại khá trở lên theo chuẩn nghề nghiệp.

b) Đối với công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị:  Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có tinh thần tương trợ đồng nghiệp; tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ; có ý thức trong việc cải tiến lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng suất lao động. Thực hiện tốt công tác kiêm nhiệm:
          c) Đối với công tác kiêm nhiệm:

+ Quản lí (Hiệu trưởng, Phó HT, Tổ trưởng, tổ phó) hoàn thành kế hoạch chỉ đạo, kịp tiến độ công việc đề ra, có sáng tạo.
          + GVCN chủ nhiệm (không có HS bỏ học hoặc nếu có thì đã có nhiều biện pháp nhưng vì khách quan, Chỉ đạo học sinh lao động đúng lịch, an toàn, hiệu quả.
lớp chủ nhiệm đạt từ  Danh hiệu lớp tiên tiến trở lên)
          + Công tác khác (CTCĐ, Đoàn TNCSHCM, Đội TNTPHCM, Thanh tra, thư kí HĐ, thư viện, thiết bị, nữ công, ...) hoàn thành kế hoạch, tiến độ công việc đề ra, có sáng tạo.
d) Thực hiện đầy đủ ngày công lao động theo quy định
          - Thực hiện TKB nghiêm túc, không đi muộn giờ, không bỏ trực.
          - Tham gia đầy đủ các cuộc họp, các buổi sinh hoạt Hội đồng sư phạm, tổ, nhóm, chi bộ, họp đoàn thể, tham gia sinh hoạt tập thể, sinh hoạt chuyên môn cấp thành phố, tập huấn chuyên môn theo phân công và điều động của cấp trên.
          3. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng hàng năm.
  4. Không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” đối với một trong các trường hợp: Mới tuyển dụng dưới 10 tháng, nghỉ từ 40 ngày làm việc trở lên, bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

 Điều9. Tiêu chuẩn xét đề nghị công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”
        1. Tiêu chuẩn chung 
a) Đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”;
b) Có sáng kiến cải tiến kỹ thuật hoặc giải pháp công tác, hoặc áp dụng quy trình mới để cải cách thủ tục hành chính, tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác của cơ quan, đơn vị được Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp có thẩm quyền công nhận, hoặc chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở đã được đánh giá nghiệm thu.

2. Tiêu chuẩn cụ thể đối với các đối tượng
a) Đối với giáo viên: Đạt danh hiệu GVG cấp trường trở lên hoặc tham gia bồi dưỡng HSG cấp thành phố có HS đạt giải giỏi, giải trở lên và có sáng kiến, cải tiến để nâng cao chất lượng giảng dạy hoặc giáo dục học sinh, được Hội đồng khoa học, sáng kiến ngành giáo dục thành phố đánh giá, xếp loại, được đánh giá loại xuất sắc trở lên theo chuẩn nghề nghiệp.

b) Đối với công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan đơn vị: Có sáng kiến cải tiến nâng cao hiệu quả công tác được Hội đồng khoa học, sáng kiến cấp cơ sở đánh giá xếp loại trở lên hoặc chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ;
e) Đối với cán bộ quản lý là cấp trưởng hoặc cấp phó: Có sáng kiến cải tiến nâng cao hiệu quả công tác được Hội đồng khoa học, sáng kiến cấp cơ sở đánh giá xếp loại trở lên .Tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành theo quyết định phân công của người có thẩm quyền và đơn vị do cán bộ đó quản lý, chỉ đạo phải đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến;

3.  Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” được xét tặng hàng năm.

4. Tỷ lệ “Chiến sĩ thi đua cơ sở” không quá 15 % số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” của đơn vị, trong đó bảo đảm không quá 1/3 là cán bộ quản lý, nếu có số dư thì được làm tròn lên.
Điều 10. Tiêu chuẩn xét đề nghị công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”
        Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” được xét đề nghị công nhận đối với cá nhân tiêu biểu đạt 2 tiêu chuẩn sau đây:
          a) Đạt danh hiệu “CSTĐ cơ sở”;
          b) Có sáng kiến, cải tiến để nâng cao chất lượng giảng dạy hoặc giáo dục học sinh, được Hội đồng khoa học, sáng kiến của tỉnh đánh giá, xếp loại;

          c) Đối với Hiệu trưởng, PHT, và trưởng các bộ phận nhà trường và các tổ chức phụ trách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
Điều11. Tiêu chuẩn xét đề nghị công nhận “Tập thể lao động tiên tiến”
           Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” được xét đề nghị công nhận đối với tập thể đạt tiêu chuẩn quy định tại Điều 28 của Luật Thi đua, Khen thưởng, gồm các tiêu chuẩn sau:
          a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao;
          b) Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả;
          c) Có trên 50% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;
          d) Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Điều12. Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”
1. Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” đạt các tiêu chuẩn sau:
a) Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; 
b) Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả;
c) Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 70%  cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”;
d) Có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;
đ) Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

2. Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” được xét tặng hàng năm.
CHƯƠNG III
HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG;
CÁC DANH HIỆU VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG KHÁC
 

Điều 13. Danh hiệu giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi các cấp
      Danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp thực hiện theo Thông tư 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2010 của Bộ GD&ĐT và giáo viên chủ nhiệm giỏi các cấp thực hiện theo Thông tư 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Bộ GD&ĐT.
       1.Tiêu chuẩn xét đề nghị công nhận, khen thưởng danh hiệu GVG cấp trường:
         Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường căn cứ theo Thông tư 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2010 của Bộ GD&ĐT phải đạt các yêu cầu sau:
       a) Sáng kiến kinh nghiệm hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đạt loại trung bình ( 6 điểm) trở lên;
        b) Bài thi kiểm tra năng lực đạt từ 8 điểm trở lên;
        c) Các bài thi giảng đạt loại khá trở lên, trong đó phải có ít nhất 1 bài thi giảng đạt loại giỏi.
         2. Tiêu chuẩn Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường căn cứ theo Thông tư 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Bộ GD&ĐT phải đạt điểm bình bầu với tổng điểm 5 nội dung từ 40 điểm trở lên, trong đó không có nội dung nào đạt điểm dưới 8.
 
Điều 14. Bằng khen
         Bằng khen của  Bộ GD&ĐT, Ủy ban nhân dân tỉnh để tặng cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 2 lần liên tục danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc những cá nhân lập được thành tích xuất sắc được bình xét trong các đợt thi đua theo đợt, theo chuyên đề do Bộ, ngành, đoàn thể trung ương hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát động.
      Điều 15. Giấy khen UBND thành phố
       1. Giấy khen để tặng cho tập thể, cá nhân của UBND thành phố.
       2. Việc tặng thưởng Giấy khen được tiến hành cho các cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Hiệu trưởng và hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường trực tiếp xem xét, quyết định  căn cứ vào chất lượng, hiệu quả công việc được giao, trong năm  hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, được tính theo tiêu chí thi đua của nhà trường từ cao xuống thấp và đề nghị cấp trên tặng thưởng giấy khen.
CHƯƠNG IV
THỦ TỤC, HỒ SƠ VÀ THỜI GIAN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

Điều 16. Thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng các danh hiệu thi đua Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến","Chiến sỹ thi đua cơ sở”, gồm có:
    a) Đề nghị khen thưởng của tổ trưởng;
    b) Báo cáo thành tích của các cá nhân đề nghị danh hiệu LĐTT, CSTĐCS
    c) Biên bản và kết quả bỏ phiếu kín của tổ chuyên môn, Hội đồng TĐKT nhà trường, hội đồng sư phạm nhà trường.
    d) Danh sách các cá nhân đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng của tổ trưởng chuyên môn và hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường.
        Điều 17. Thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng các cá nhân, tập thể được quy định 
       1. Các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu được các tổ chuyên môn giới thiệu, xét và tổng hợp danh sách gửi về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trường.
       2. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trường tổng hợp hồ sơ, danh sách đề nghị khen thưởng, xét công nhận và trình lên Hiệu trưởng trường THCS Cổ Thành.
          Điều 18. Thời gian xét đề nghị công nhận, khen thưởng
     - Thời gian xét đề nghị công nhận, khen thưởng những danh hiệu thi đua quy định tại các điều 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 của Quy chế này được thực hiện vào cuối mỗi năm học.
     - Đối với các cá nhân, tập thể lập thành tích xuất sắc trong một số công tác, hoạt động mang tính đột xuất có thể xét đề nghị khen thưởng kịp thời theo thủ tục đơn giản nhằm khích lệ, động viên tinh thần các cá nhân, tập thể.
CHƯƠNG V
MỨC TIỀN THƯỞNG
  Điều 19. Cách tính tiền thưởng
            Mức tiền thưởng: Theo quy định tại Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua- Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua- Khen thưởng.
Ngoài ra nhà trường  xây dựng các định mức khen thưởng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh có thành tích cao trong phong trào thi đua giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi và các phong trào thi đua khác thì nhà trường căn cứ theo Quy chế chi tiêu nội bộ để khen thưởng. 

         1. Đối với cá nhân
        a. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được UBND thành phố thưởng 1,0 lần mức lương tối thiểu chung;
       b. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được Hiệu trưởng nhà trường thưởng 0,3 lần mức lương tối thiểu chung.
       c. Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố được UBND thành phố thưởng 0,3 lần mức lương tối thiểu chung;
2. Đối với tập thể
3. Thưởng giáo viên bồi dưỡng HSG, tham gia hội thi GVG cấp thành phố, thưởng học sinh đạt giải văn hoá, TDTT, Casio
           Thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ, nhưng không vượt quá quy định hiện hành của nhà nước. 
3.1. Giáo viên:
	STT
	Nội dung
	Mức chi (đồng/người)

	I. Hội giảng, hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường 

	1
	Giải nhất 
	150.000

	2
	Giải nhì 
	120.000

	3
	Giải ba
	100.000

	4
	Đạt giáo viên giỏi
	50.000

	II.Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố

	1
	Giải nhất 
	800.000

	2
	Giải nhì 
	700.000

	3
	Giải ba
	600.000

	4 
	Giải khuyến khích 
	400.000

	5
	Đạt GVG
	300.000

	6
	Động viên GV tham gia thi ( Qua vòng thi lý thuyết)
	500.000

	III.Hội thi giáo viên dạy giỏi tỉnh 

	1
	Giải nhất 
	1.200.000

	2
	Giải nhì 
	1.000.000

	3
	Giải ba
	800.000

	4 
	Giải khuyến khích 
	600.000

	5
	Đạt GVG
	500.000

	6
	Tham gia thi
	500.000

	   IV.Hội thi giáo viên dạy giỏi quốc gia

	1
	Giải nhất 
	2.000.000

	2
	Giải nhì 
	1.800.000

	3
	Giải ba
	1.600.000

	4 
	Giải khuyến khích 
	1.400.000

	5
	Đạt GVG
	1.200.000

	6
	Tham gia thi
	1.000.000

	V.Giáo viên tham gia các cuộc thi Văn nghệ, Dạy học theo chủ đề tích hợp, Sáng tạo kỹ thuật  cấp thành phố

	1
	Giải nhất 
	800.000

	2
	Giải nhì 
	700.000

	3
	Giải ba
	600.000

	4 
	Giải khuyến khích 
	400.000

	5
	Tham gia thi
	500.000

	VII.Giáo viên tham gia các cuộc thi Văn nghệ, Dạy học theo chủ đề tích hợp, Sáng tạo kỹ thuật  cấp tỉnh

	1
	Giải nhất 
	1.200.000

	2
	Giải nhì 
	1.000.000

	3
	Giải ba
	800.000

	4 
	Giải khuyến khích 
	600.000

	5
	Tham gia thi
	500.000

	    VIII.Giáo viên tham gia các cuộc thi Văn nghệ, Dạy học theo chủ đề tích hợp, Sáng tạo kỹ thuật  cấp quốc gia

	1
	Giải nhất
	2.000.000

	2
	Giải nhì 
	1.800.000

	3
	Giải ba
	1.600.000

	4 
	Giải khuyến khích 
	1.400.000

	5
	Tham gia thi
	1.000.000

	  IX.Giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi văn hóa, điền kinh, văn nghệ, việt dã, các cuộc thi khác thành phố ( tính trên 1 em học sinh và chỉ tính giải cao nhất)

	1
	Giải nhất 
	400.000

	2
	Giải nhì 
	350.000

	3
	Giải ba
	300.000

	4 
	Giải khuyến khích 
	200.000

	5
	Đạt giỏi
	150.000

	X.Giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi văn hóa, điền kinh tỉnh ( tính trên 1 em học sinh và chỉ tính giải cao nhất)

	1
	Giải nhất 
	       1.000.000

	2
	Giải nhì 
	800.000

	3
	Giải ba
	600.000

	4 
	Giải khuyến khích 
	400.000

	5
	Đạt HSG
	200.000

	XI.Giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các cuộc thi khác có đội tuyển xếp thứ tự thành phố

	1
	Xếp thứ nhất
	500.000

	2
	Xếp thứ nhì
	450.000

	3
	Xếp thứ  ba
	400.000

	4
	Xếp thứ tư
	350.000

	5
	Xếp thứ năm
	300.000

	XVI.GV bồi dưỡng đội tuyển HSG, điền kinh khối 6,7,8: 500.000đ/01 đội tuyển/01 năm học.

	XVI. GV ôn thi THPT  xếp thứ môn bồi dưỡng thành phố:

	1
	Thứ 1
	2.200.000

	2
	Thứ 2

	2.000.000

	3
	Thứ 3
	1.800.000

	4
	Thứ 4
	1.600.000

	5
	Thứ 5
	1.400.000

	6
	Thứ 6
	1.200.000

	7
	Thứ 7
	1.000.000

	8
	Thứ 8
	800.000

	9
	Thứ 9
	600.000

	XVII
	Giáo viên chủ nhiệm lớp có thành tích
	

	1
	Lớp chọn đạt tiên tiến Xuất sắc
	250.000

	2
	Lớp thường đạt tiến tiến 
	200.000


3.2. Học sinh

3.2.1. Cá nhân

+ Hoc sinh đạt học lực giỏi năm học, có kết quả rèn luyện từ tốt trở lên được Nhà trường tặng giấy khen và 05 quyển vở.
+ Hoc sinh  đạt học lực khá năm học, có kết quả rèn luyện từ tốt trở lên được Nhà trường tặng giấy khen 03 quyển vở.

+ Học sinh thi học sinh giỏi văn hóa, điền kinh đạt cấp thành phố (Chỉ tính giải cao nhất)
       - Giải nhất
: 200.000 đồng 

       - Giải nhì
: 180.000đồng 

       - Giải ba
: 160.000đồng 

       - Giải khuyến khích
: 120.000đồng.

       - Vào đội tuyển đi thi ( bồi dưỡng), đạt HS giỏi: 100.000đ

+ Học sinh  thi học sinh giỏi văn hóa, điền kinh đạt cấp tỉnh ( Chỉ tính giải cao nhất)
       - Giải nhất
: 300.000 đồng 

       - Giải nhì
: 260.000đồng 

       - Giải ba
: 240.000đồng 

       - Giải khuyến khích
: 220.000đồng.

- Vào đội tuyển đi thi ( bồi dưỡng), đạt HSG: 200.000đ

+ Học sinh  thi học sinh giỏi điền kinh đạt cấp quốc gia (Chỉ tính giải cao nhất)
       - Giải nhất
: 500.000 đồng 

       - Giải nhì
: 450.000đồng 

       - Giải ba
: 400.000đồng 

       - Giải khuyến khích
: 350.000đồng.

 - Vào đội tuyển đi thi ( bồi dưỡng), đạt HSG: 300.000đ

+ Thi việt dã, văn nghệ các cuộc thi khác như sáng tạo kĩ thuật, vận dụng kiến thức liên môn và các cuộc thi khác đạt cấp thành phố ( Chỉ tính giải cao nhất)
       - Giải nhất
: 150.000 đồng 

       - Giải nhì
: 130.000đồng 

       - Giải ba
: 120.000đồng 

       - Giải khuyến khích
: 110.000đồng.

       - Vào đội tuyển đi thi ( bồi dưỡng): 80.000đ

+ Thi Việt dã, văn nghệ các cuộc thi khác như sáng tạo kĩ thuật, vận dụng kiến thức liên môn và các cuộc thi khác đạt cấp tỉnh ( Chỉ tính giải cao nhất)
       - Giải nhất
: 220.000 đồng 

       - Giải nhì
: 200.000đồng 

       - Giải ba
: 180.000đồng 

       - Giải khuyến khích
: 160.000đồng.

       - Vào đội tuyển  bồi dưỡng, hoặc đi thi: 150.000đ

+ Thi việt dã, văn nghệ các cuộc thi khác như sáng tạo kĩ thuật, vận dụng kiến thức liên môn và các cuộc thi khác đạt cấp quốc gia ( Chỉ tính giải cao nhất)
       - Giải nhất
: 300.000 đồng 

       - Giải nhì
: 280.000đồng 

       - Giải ba
: 260.000đồng 

       - Giải khuyến khích
: 240.000đồng.

       - Vào đội tuyển đi thi ( bồi dưỡng): 220.000đ
+ Học sinh thi vào THPT: 

· Có điểm thi đạt thủ khoa của trường THPTCL: 1.000.000/ hs

· Có điểm thi từ 40 điểm trở lên: 300.000 đ/hs

· Có điểm thi từ 38 điểm trở lên: 100.000 đ/hs.

3.2.2. Tập thể

+ Lớp chất lượng cao đạt danh hiệu tập thể xuất sắc trong năm học: 250.000 đồng.

+ Lớp đạt danh hiệu tập thể tiên tiến năm học: 200.000 đồng.
3.3. Động viên học sinh tham gia các kì thi.

- Cấp thành phố: 50.000đ/lần/hs, cấp tỉnh: 200.000 đ/ lần/hs, cấp quốc gia: 500.000đ/lần/học sinh

 3.4. Học bổng cho học sinh nghèo, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn có ý thức vươn lên trong học tập : 200.000đ/ xuất
CHƯƠNG VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
      Điều 20. Trách nhiệm của các thành viên trong Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường THCS Cổ Thành.                                                      
      - Trong quá trình thực hiện, nếu có điểm nào vướng mắc, các thành viên trong  Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cần kịp thời phản ánh về Chủ tịch Hội đồng Thi đua - khen thưởng để xem xét bổ sung, sửa đổi.
     - Hội đồng Thi đua-khen thưởng Nhà trường có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện Quy chế này, tổng hợp và đề xuất những thay đổi trình Chủ tịch Hội đồng Thi đua-khen thưởng quyết định.
     - Bộ phận Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn lập và quản lý Quỹ khen thưởng theo quy định của nhà trường. /.
 
